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SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:           /SCT-VP

V/v triển khai Quyết định
áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật và một số Quyết định
cá biệt của UBND tỉnh Đồng Nai 
và UBND tỉnh Bình Phước thuộc 

lĩnh vực công thương

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Đồng Nai, ngày         tháng        năm  

                      
Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 
6 năm 2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; các Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh và xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước;

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về 
việc áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số Quyết định cá biệt của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh 
vực công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương triển khai Quyết định của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được biết, cụ thể như sau: 

1. Về các văn bản quy phạm pháp luật và một số Quyết định cá biệt được 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới:

- Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm 
cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên.

- Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



- Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi 
di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên địa bàn.

- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục giải 
tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 
30/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007.

- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai Sửa đổi, bổ sung Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa 
điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên ban hành 
kèm theo Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007.

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi khoản 4, điều 9 quy chế phối hợp hoạt 
động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và 
cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 38/2016/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được 
phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc tổ chức 
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
ban hành kèm theo Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức, quản lý và 
phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 
52/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015.

- Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 200/2019/NQ-
HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc 



hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu cụm công nghiệp 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai.

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân 
công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của 
ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 
45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Nai.

- Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ lãi 
suất đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ điện sinh hoạt, các khu sản xuất tập 
trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2022-2025.

- Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ 
trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-
2030.

- Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-
HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện phát triển thương mại điện tử trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán 
hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định Quy trình xây dựng chương trình, kế 
hoạch, đề án khuyến công và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp về trách nhiệm và quan hệ 
phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh 



phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước.

- Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp nhận giải quyết phản ánh, yêu cầu, 
khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước, đảm 
bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước.

2. Về các văn bản quy phạm pháp luật và một số Quyết định cá biệt bãi 
bỏ

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành:

- Bãi bỏ các Điều: Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 
14, Điều 15, Điều 16, Điều 17; Khoản 4, Điều 22 tại Quyết định số 52/2015/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 
Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp về trách nhiệm và quan hệ 
phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai.

- Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối 
công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước.

- Bãi bỏ khoản 1, khoản 6 và khoản 14 Điều 1 tại Quyết định số 03/2019/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc 
sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 
năm 2015.

- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 
hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước.



- Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước.

- Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ 
sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo 
Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền 
chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đầu tư, 
quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 
22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 
55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Phước.

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý 
chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát 
triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công 



nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ 
trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm 
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công 
Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ một phần Quy chế tổ chức quản lý và thực 
hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng 
bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xây dựng, tổ 
chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND.

- Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, 
quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước được ban 
hành kèm theo tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là nội dung Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc 
áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số Quyết định cá biệt của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực 
công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương triển khai đến các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ SCT;
- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
Ngân/E/2025/PC-tkQDapdungvbQPPLlvcongthuong

 

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long


		2025-07-22T10:43:48+0700


		2025-07-22T15:11:51+0700


		2025-07-22T15:40:34+0700


		2025-07-22T15:40:34+0700


		2025-07-22T15:40:34+0700


		2025-07-22T15:40:34+0700


		2025-07-22T15:40:34+0700




